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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA -  ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ I  

MÔN HÓA HỌC 10 - NĂM HỌC: 2021-2022 

Hình thức: Trắc nghiệm 100%  

I. MA TRẬN 

 

Nội dung kiến 

thức 

Mô tả: Yều cầu cần đạt và Mức độ nhận thức  

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Vận dụng Vận dụng cao 

1 

Nguyên 

tử 

-Nêu được kích 

thước, khối lượng 

và thành phần cấu 

tạo của nguyên tử. 

- Nêu được mối 

quan hệ giữa số 

đơn vị điện tích hạt 

nhân với số p và số 

electron, số khối, 

nguyên tố hóa học. 

- Nêu được cấu tạo 

vỏ nguyên tử, lớp 

e, phân lớp e. 

-  Mô tả được các thí nghiệm xác định 

thành phần cấu tạo nguyên tử. 

- Giải thích được các hiện tượng thí 

nghiệm chứng minh thành phần cấu 

tạo nguyên tử. 

- Xác định được mối quan hệ giữa các 

đồng vị, tính được nguyên tử khối và 

nguyên tử khối trung bình. 

- Viết được cấu hình e nguyên tử, đặc 

điểm của lớp e ngoài cùng. 

- Xác định được số hạt của 

từng loại trong nguyên tử 

khi biết tổng số hạt. 

- Từ đó, tính được số khối, 

nguyên tử khối trung bình 

 - Viết được cấu hình e 

nguyên tử và ion của các 

nguyên tố. 

- Từ cấu hình e suy ra được 

tính chất hóa học cơ bản. 

- Vận dụng các bài tập 

liên quan đến đồng vị, 

cấu hình e, tổng số hạt 

 

 

Số câu hỏi 5 4 3 1 13 

2 

Bảng 

tuần 

hoàn- 

Định luật 

tuần hoàn 

- Nêu được nguyên 

tắc sắp xếp các 

nguyên tố hóa học 

trong bảng tuần 

hoàn, cấu tạo của 

bảng tuần hoàn. 

- Xác định được mối quan hệ giữa cấu 

hình e và tính chất của các nguyên tố 

trong chu kì và nhóm A. 

- Xác định được sự biến đổi tuần hoàn 

tính chất của các nguyên tố hóa học, 

định luật tuần hoàn. 

- So sánh tính chất  của các 

nguyên tố trong cùng một 

chu kì và cùng một nhóm 

A. 

- Từ vị trí nguyên tố trong 

bảng tuần hoàn suy ra cấu 

tạo nguyên tử và tính chất 

và ngược lại. 

- Vận dụng giải bài tập 

về oxit cao nhất của một 

nguyên tố và hợp chất 

khí với hidro. 

- Vận dụng giải bài tập 

xác định nguyên tố, tính 

toán theo pthh. 

 

Số câu hỏi 5 3 2 2 12 

Tổng Số câu hỏi 10 7 5 3 25 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

A. Câu hỏi lý thuyết 

Câu 1. Cacbon có hai đồng vị, chúng khác nhau về: 

 A.số thứ tự.  B. Số khối        C. Số hiệu nguyên tử. D. Số P 

Câu 2.Kí hiệu hóa học biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của nguyên tố hóa học vì nó cho biết: 

 A. số A và số Z     B. số p       

 C. nguyên tử khối của nguyên tử   D. số hiệu nguyên tử 

Câu 3. Nguyên tử có 10n và số khối 19. vậy số p là 

 A. 9                     B. 10                      C. 19                         D. 28 

Câu 4. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: 

 A. số nơtron và proton            B. số nơtron      

 C. số proton                      D. số khối. 

Câu 5. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là 

 A. nơtron,electron         B. electron,nơtron,proton    

 C. electron, proton                       D. proton,nơtron 

Câu 6: Chu kì là dãy nguyên tố có cùng : 

 A. số lớpelectron. B. sốelectronhóa trị.  C. số proton.  D. số điện tích hạt nhân. 

Câu 7: Trong bảng tuần hoàn hiện nay, số chu kì nhỏ (ngắn) và chu kì lớn (dài) là : 

 A. 3 và 3.  B. 3 và 4.  C. 4 và 3.  D. 3và 6. 

Câu 8: Chu kì chứa nhiều nguyên tố nhất trong bảng tuần hoàn hiện nay với số lượng nguyêntố là : 

 A. 18.   B. 28.   C. 32.   D. 24. 

Câu 9: Các nguyên tố s thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn ?  

 A. IA.   B. IIA.   C. IIIA.  D. IA, IIA. 

Câu 10: Các nguyên tố p thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn ?  

 A. IVA, VA.     B. VA, VIA.   

 C. VIA, VIIA, VIIIA.    D. IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA. 

Câu 11: Các nguyên tố nhóm A trong bảng hệ thống tuần hoàn là :  

 A. các nguyên tố s.    B. các nguyên tố p.  

 C. các nguyên tố s và các nguyên tố p.  D. các nguyên tố d.  

Câu 12: Các nguyên tố có 5e lớp ngoài cùng thuộc    

 A. Kim loại hoặc phi kim   B. Kim loại.  

 C. Phi kim.     D. khí hiếm 

Câu 13: Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm IIIA, cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là: 

 A. 1s
2
2s

2
2p

3
.  B. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

1
. C. 1s

2
2s

2
2p

5
.  D.1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3
. 

Câu 14: Nguyên tố hoá học canxi (Ca) có số hiệu nguyên tử là 20, chu kỳ 4, nhóm IIA. Điềukhẳng định nào 

sau đây về Ca là sai ? 

 A. Số electron ở vỏ nguyên tử của nguyên tố đó là 20. 

 B. Vỏ của nguyên tử có 4 lớp electron và lớp ngoài cùng có 2 electron. 

 C. Hạt nhân của canxi có 20 proton. 

 D. Nguyên tố hoá học này một phi kim. 

Câu 15: Nguyên tử X có cấu hình electron của phân lớp có năng lượng cao nhất là 3p
4
. Hãychỉ ra câu sai khi 

nói về nguyên tử X : 

 A. Trong bảng tuần hoàn, X nằm ở nhóm IVA. 

 B. Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có 6 electron. 

 C. Trong bảng tuần hoàn, X nằm ở chu kì 3. 

 D. Hạt nhân nguyên tử X có 16 proton. 
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Câu 16: Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IIIA. Cấu hình electron nguyên tử của X là : 

 A. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

1
.    B. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
.    

 C. 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

1
.   D. 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

3
4s

2
. 

C©u 17 : Nguyên tử nào sau đây có tổng số electron trong phân lớp s là 5. 

 A. K.  B. Na  C. Mg  D. Al 
C©u 18:  Mét nguyªn tö X cã tæng sè electron ë c¸c ph©n líp p lµ 10. Nguyªn tè X thuéc lo¹i  
 A.  nguyªn tè s.  B. nguyªn tè p.   C. nguyªn tè d. D. nguyªn tè f.   

Câu 19. Vị trí của nguyên tố nào có các electron hóa trị là 3d
3
4s

2
 

 A. Chu kì 4, nhóm VA.    B. Chu kì 4, nhóm VB.       

 C. Chu kì 4, nhóm IIA.    D. Chu kì 4, nhóm IIIB 

Câu 20. Nguyên tố  hóa học có tính chất hóa học tương tự  20Ca 

 A. C(Z=6)  B. K(Z=19   C. Na(Z=11)  D. Mg(Z=12) 

C©u 21: Nguyên tử nào có 1e lớp ngoài cùng  

 A. Na ở ô 11 trong bảng tuần hoàn.  B. Mg ở ô 12 trong bảng tuần hoàn. 

C. Al ở ô 13 trong bảng tuần hoàn.  D. Si ở ô 14 trong bảng tuần hoàn. 

Câu 22 : Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố 

Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số 

electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là 

 A. khí hiếm và kim loại               B. kim loại và kim loại     

 C. kim loại và khí hiếm           D. phi kim và kim loại 

Câu 23. Bảng HTTH hiện nay không áp dụng nguyên tắc sắp xếp nào sau đây. 

 A. Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần số đơn vị ĐTHN 

 B. Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần KLNT 

 C. Mỗi nguyên tố hoá học được xếp vào một ô  

 D. Các nguyên tố có cùng số e hoá trị thì được xếp vào một cột. 

Câu 24. Nhóm gồm tập hợp các nguyên tố, mà nguyên tử của các nguyên tố này có cùng: 

 A. số protron   B. Số  lớp e  C. Số e hoá trị  D. Số e ở lớp ngoài cùng 

Câu 25. Cho biết X( Z= 24). Lớp electron  ngoài cùng có: 

 A. 2e   B. 4e   C. 3e   D. 1e 

Câu 26. Fe có số hiệu là 26.  Fe thuộc nguyên tố 

 A.s   B.p   C.d
   

D.f 

Câu 27. X và Y lần lượt ở ô 20 và 17 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Kết luận đúng là: 

 A. X và Y cùng thuộc 1 chu kỳ.  B. Số e trong Y ít hơn trong X là 3 hạt. 

 C. X và Y cùng thuộc 1 nhóm    D. Số ĐTHN trong X bằng trong Y. 

Câu 28.Anion X
2-

 có cấu hình electron giống R
+
 (có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2p

6
) thì cấu hình 

electron của nguyên tử X là: 

        A. 1s
2
 2s

2
 2p

2
  B. 1s

2
 2s

2
 2p

6
3s

2
 C. 1s

2
 2s

2
 2p

4  
D. 1s

2
 2s

2
 2p

5
 

Câu 29. Nguyên tố  hóa học có tính chất hóa học tương tự  20Ca 

 A. C(Z=6)  B. K(Z=19   C. Na(Z=11)  D. Mg(Z=12) 

Câu 30. Cho dãy các nguyên tố nhóm IIA: Mg – Ca – Sr – Ba . Từ Mg đến Ba, theo chiều tăng điện tích hạt 

nhân, tính kim loại thay đổi theo chiều: 

 A. Tăng dần.   B. Giảm dần.   C. Tăng rồi giảm.  D. Giảm rồi tăng. 

Câu 31. Cho dãy các nguyên tố nhóm VA: N – P – As – Sb – Bi . Từ N đến Bi, theo chiều điện tích hạt nhân 

tăng, tính phi kim thay đổi theo chiều: 

 A. Tăng dần.   B. Giảm dần.   C. Tăng rồi giảm.  D. Giảm rồi tăng. 

Câu 32.Cho các nguyên tố: 11Na, 12Mg, 13Al, 15P, 17Cl. Dãy các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần độ 

âm điện 

 A. Na, Mg, Al, P, Cl    B. Al, P, Cl, Na, Mg     

 C. Al,Na, Mg, P, Cl    D. P, Na, Mg, Cl, Al 
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Câu 33. Cho các nguyên tố 11Na, 12Mg, 13Al. Tính bazơ của các hidroxit tạo từ các nguyên tử nguyên tố trên: 

 A. NaOH<Al(OH)3<Mg(OH)2   B. NaOH<Mg(OH)2<Al(OH)3 

 C. Al(OH)3<Mg(OH)2<NaOH   D. Al(OH)3<NaOH<Mg(OH)2 

Câu 34.Nguyên tử R bớt 1e tạo được cation R
+
. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R

+ 
(ở trạng 

thái cơ bản) là 2p
6
. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là  

 A. 10    B. 11    C. 22    D. 23  

Câu 35. Vị trí của nguyên tố nào có các electron hóa trị là 3d
3
4s

2
 

 A. Chu kì 4, nhóm VA.    B. Chu kì 4, nhóm VB.       

 C. Chu kì 4, nhóm IIA.    D. Chu kì 4, nhóm IIIB 

Câu 36. Theo qui luật biến đổi tính chất các đơn chất trong báng HTTH thì: 

 A. Phi kim mạnh nhất là iot.   B. Kim lọai mạnh nhất là liti. 

 C. Phi kim mạnh nhất là oxi.   D. Phi kim mạnh nhất là flo. 

Câu 37. Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 
5 1(n-1)d ns  (trong đó 

n 4 ). X ở 

 A. Chu kì n, nhóm IB.    B. Chu kì n, nhóm IA.    

 C. Chu kì n, nhóm VIA.   D. Chu kì n, nhóm VIB. 

Câu 38. Nguyên tố  có cấu hình electron hóa trị là 10 13d 4s . Vậy trong bảng tuần hoàn, vị trí của X thuộc: 

 A.  Chu kì 4, nhóm IB.    B.  Chu kì 4, nhóm IA.  

 C.  Chu kì 4, nhóm VIA.    D.  Chu kì 4, nhóm VIB. 

Câu 39. Nguyên tử của nguyên tố A có 5 electron  phân lớp p, vậy A thuộc  chu kì: 

 A. 1     B. 2     C. 3     D.  4 

Câu 40. Nguyên tử của nguyên tố A có 7 electron phân lớp s, có bao nhiêu nguyên tố thỏa điều kiện của A? 

 A. 1     B. 2     C. 3     D. Không xác định 

Câu 41.Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng. 

 B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p. 

 C. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim. 

 D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được 

Câu 42.Nhâṇ điṇh nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử : 26 55 26

13 26 12X, Y, Z ?  

 A. X, Y thuôc̣ cùng một nguyên tố hoá học B. X và Z có cùng số khối 

 C. X và Y có cùng số nơtron                             D. X, Z là 2 đồng vi ̣ của cùng môṭ nguyên tố hoá hoc̣  

Câu 43:Bán kính nguyên tử của các nguyên tố:3Li, 8O, 9F,11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang 

phải 

 A. Li, Na, O, F.  B. F, O, Li, Na. C. F, Li, O, Na. D. F, Na, O, Li. 

Câu 44: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được 

sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: 

 A. N, Si, Mg, K. B. Mg, K, Si, N. C. K, Mg, N, Si. D. K, Mg, Si, N 

Câu 45: X, Y, Z là các nguyên tố thuộc cùng chu kì của bảng tuần hoàn. 

Oxit của X tan trong H2O tạo thành dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ. 

Y phản ứng với H2O tạo thành dung dịch làm quỳ tím hóa xanh. 

Oxit của Z phản ứng với axit và cả với kiềm. 

Các nguyên tố được xếp theo thứ tự tăng dần số hiệu nguyên tử là 

 A.X, Y, Z  B.Z, Y, X  C.X, Z, Y  D.Y, Z, X 

B. BÀI TẬP 
C©u 1: Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron trong 2 nguyªn tö kim lo¹i X vµ Y lµ 142, trong ®ã tæng sè h¹t 
mang ®iÖn nhiÒu h¬n tæng sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 42. Sè h¹t mang ®iÖn cña nguyªn tö Y nhiÒu h¬n cña X 
lµ 12. Kim lo¹i Y lµ  
 A. Ca.                B. Fe.     C. Cr.                       D. Zn. 
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C©u 2: Nguyªn tö cña nguyªn tè R cã tæng sè h¹t c¬ b¶n (proton, n¬tron, electron) lµ 52; trong ®ã tæng sè h¹t 
kh«ng mang ®iÖn gÊp 1,059 lÇn h¹t mang ®iÖn d¬ng. R lµ 

 A. 35Cl .   B. 37Cl .  C. 27Al .                   D. 35K  
C©u 3: Nguyªn tö cña mét nguyªn tè X cã tæng sè h¹t c¬ b¶n (proton, n¬tron, electron) lµ 82, biÕt sè h¹t 
mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 22. KÝ hiÖu nguyªn tö cña X lµ 

 A. 57
28
Ni    B. 55

27
Co   C. 56

26
Fe   D. 57

26
Fe . 

C©u 4:  Tổng số hạt (proton, nơtron, electron) trong ion M3+ là 37. Vị trí của M trong bảng tuần hoµn là:  

  A.chu kì 3, nhóm IIIA                  B.chu kì 4, nhóm IA 

 C.chu kì 3, nhóm VIA     D.chu kì 3, nhóm IIA 

Câu 5. X thuộc nhóm A và nguyên tử có 6e ở lớp ngoài cùng. Trong công thức oxit cao nhất của X với oxi, 

có %X là 40. Vậy X là 

 A. S (M=32)  B. O (M=16)  C. Ca (M=40)           D. N (M=14) 

Câu 6. Tổng số ĐTHN của 2 nguyên tố X và Y trong cùng phân nhóm A thuộc 2 chu kỳ liên tiếp là 56. Công 

thức hidroxit của X và Y là: 

 A. Ca(OH)2 và Al(OH)3   B. KOH và RbOH              

 C. Mg(OH)2 và Ca(OH)2   D. NaOH và KOH 

Câu 7. Cho 46,8 (g) muối cacbonat của 2 kim loại X và Y ở nhóm II A thuộc 2 chu kỳ liên tiếp vào dung 

dịch HCldư. Sau phản  ứng thu được một khí có V=11,2 (l)  (ở đkc). Tên của X và Y là: 

 A. Mg, Ca  B. Ca, Ba  C. Ba, Sr  D. Ca, Cu 

Câu 8:   X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y 

nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau 

đây về X, Y là đúng?  

 A. Đơn chất X là chất khí ở điều kiện thường.    

 B. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y.  

 C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 5 electron.  

 D. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron 

Câu 9: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số 

hiệu nguyên tử của nguyên tố X là 

 A. 15   B. 17   C. 23   D. 18 

Câu 10: Một ion M
3+

 có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số 

hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là 

 A. [Ar]3d
5
4s

1
.  B. [Ar]3d

6
4s

2
.  C. [Ar]3d

6
4s

1
.  D. [Ar]3d

3
4s

2
. 

Câu11. Nguyên tố R là phi kim thuộc chu kỳ 3 của bảng tuần hoàn. R tạo được hợp chất khí với hidro và 

công thức oxit cao nhất là RO3 .Nguyên tố R tạo được với kim loại M cho hợp chất có công thức MR2 , trong 

đó M chiếm 46,67% về khối lượng .Xác định kim loại M ? 

 A. Mg.     B. Zn    C. Fe.    D. Cu. 

Câu12: CôngthứcphântửcủahợpchấtkhítạobởinguyêntốRvàhiđrolàRH3.TrongoxitmàR có hoá trịcao nhất thì 

oxi chiếm74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là 

 A. S.   B. As.   C. N.   D. P. 

Câu 13: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns
2
np

4
. Trong hợp chất khí của 

nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao 

nhất là 

     A. 27,27%.  B. 40,00%.  C. 60,00%.  D. 50,00%. 

C©u 14: Cho muối MX2, trong đó X chiếm 53,33% về khối lượng. Biết M là kim loại thuộc nhóm B. Vậy 

công thức của MX2 là 

 A. CuS2   B. FeS2  C. FeCl2  D. CuCl2 

Câu 15: Hai nguyên tố X và Y ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Ở trạng thái đơn chất X và Y 

tác dụng được với nhau. Tổng số electron trong hai nguyên tử X và Y là 23. Vậy X, Y lần lượt là 

 A. P, O    B. O, N  C. S, N   D. N, S 
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C©u 16: Hai nguyªn tè X vµ Y ®øng kÕ tiÕp nhau trong mét chu k× cã tæng sè h¹t mang ®iÖn trong hai h¹t 
nh©n lµ 25. VÞ trÝ cña X vµ Y trong b¶ng tuÇn hoµn lµ 
 A. Chu k× 3 vµ c¸c nhãm IA vµ IIA.  B. Chu k× 2 vµ c¸c nhãm IA vµ IIA.  
 C. Chu k× 3 vµ c¸c nhãm IIIA vµ IVA.  D. Chu k× 3 vµ c¸c nhãm IIA vµ IIIA. 

Câu 17: Trong  anion 2

3XY  có 30 proton. Trong nguyên tử X cũng như Y có số proton bằng số nơtron. X và 

Y là nguyên tố nào sau đây?     

 A. C và O  B. S và O  C. Si và O  D. C và S. 

Câu 18. Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tốt Y tạo với 

kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là 

 A. Zn    B. Cu           C. Mg                      D. Fe 

Câu 19. Oxit cao nhất của nguyên tố R có công thức R2O5. Trong hợp chất khí của R với hiđro, hiđro chiếm 

8,823 % về khối lượng. Tổng số electron trên các phân lớp s của nguyên tử R là:  

 A. 6.   B. 9   C. 4.   D. 2. 

Câu 20. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang 

điện là 18. Hãy lựa chọn cấu hình electron đúng với nguyên tử của nguyên tử X. 

 A. 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

5
      B. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
          

 C. 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

1
       D. 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

2
 

Câu 21: Cho hợp chất MX3 

- Trong MX3 tổng số hạt là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 

- Số khối của X lớn hơn của M là 8 

- Tống số hạt trong X
-
 nhiều hơn trong M

3+
 là 16 

Số thứ tự nhóm của M và X lần lượt là 

 A. IIA, VIA  B. IIIA, VIIA   C. VIIIB, VIIA  D. IIIB, VIIA 

 

C. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 

Cho nguyên tử khối: Na=23, K=39, Mg=24, Ca=40, Fe=56, Zn=65, S=32, P=31, N=14, O=16, H=1, 

C=12, Cl=35,5, Br=80. Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn. 

 

Mã đề: 144 

Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại? 

 A.1s22s22p4  B.1s22s22p5  
C.1s22s22p63s2  

D.1s22s22p6 

Câu 2. X và Y là 2 nguyên tố cùng nhóm và thuộc 2 chu kỳ liên tiếp, ZX + ZY =32. Biết ZX < ZY, vị trí của X 

trong bảng tuần hoàn là 

 A. chu kì 3, nhóm VA.        B. chu kì 2, nhóm VA.      

 C. chu kì 2, nhóm VIIIA.   D. chu kì 3, nhóm IIA.                      

 Câu 3. Nguyên tử X có số proton(Z) là 34 và số khối(A) là 79. Kí hiệu nguyên tử 
A

Z X  là 

 A. X34

79 .   B. X79

45 .  C. X79

34 .  D. X45

34 .    

 Câu 4. Cho N(Z=7), O(Z=8), F(Z=9). Tính phi kim của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự là 

 A. N < O < F.  B. O < N < F.  C. N < F < O.  D.F < N < O. 

 Câu 5. Nguyên tố Mg thuộc nhóm IIA, công thức oxit cao nhất của Mg với oxi là 

 A. Mg2O.  B. Mg2O2.  C. MgO2.   D. MgO. 

Câu 6. Cho các phát biểu sau: 

 (a) Tất cả nguyên tử của nhóm khí hiếm luôn có 8 electron ở lớp ngoài cùng. 

 (b) Bảng hệ thống tuần hoàn có 7 chu kì. 

       (c) Trong bảng hệ thống tuần hoàn thì số thứ tự chu kì bằng số phân lớp electron. 

       (d) Trong bảng hệ thống tuần hoàn thì chu kì 3 có 8 nguyên tố, chu kì 4 có 18 nguyên tố. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 2.   B. 3.   C. 1.    D. 4.    
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Câu 7. Các hạt X, Y, Z có thành phần cấu tạo như sau: 

Hạt Số electron Số nơtron Số proton 

X 18 22 18 

Y 18 20 19 

Z 18 18 17 

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. X là hạt trung hòa về điện, còn Y là hạt tích điện dương. 

 B. X và Z là các hạt của cùng một nguyên tố hóa học. 

 C. Hạt Z tích điện dương. 

 D. Các hạt Y và Z có cùng số khối. 

  Câu 8. Hóa trị của P trong P2O5 là 

 A. I.   B. V.          C. II.      D. III.       

 Câu 9. Hơp̣ chất Z đươc̣ cấu taọ bởi 2 nguyên tố M, R có công thức MaRb, trong đó R chiếm 6,667% về khối 

lươṇg. Trong haṭ nhân nguyên tử M số hạt nơtron nhiều hơn số hạt proton là 4, còn trong hạt nhân nguyên tử 

R có số haṭ proton bằng số haṭ nơtron . Biết tổng số haṭ proton trong Z là 84 hạt và a + b = 4. Cho các phát 

biểu sau về M và R: 

 (a) M có cấu hình e là [Ne]3s2.   (b) M là phi kim. 

 (c) R là nguyên tố s.     (d) oxit cao nhất của R là RO2. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 2.   B. 3.   C. 1.   D. 4. 

 Câu 10. Ion đơn X- có tổng số hạt (p, n, e) là 53, số khối của nguyên tử X là 35. Hiđroxit tương ứng với oxit 

cao nhất của X và tính chất của hiđroxit là 

 A. HClO4, axit.  B. Cl(OH)7, bazo. C. HBrO4, axit. D. HCl, axit. 

 Câu 11. Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s1. Số electron lớp ngoài cùng 

của Y là 

 A.1.   B. 7.   C. 4.   D. 8. 

 Câu 12. Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học chu kì nhỏ là  

 A. chu kì 6.  B. chu kì 2.  C. chu kì 5.  D. chu kì 4. 

 Câu 13. Một nguyên tố X có 3 đồng vị 31 2(79%); (10%); (11%)
AA A

Z Z ZX X X . Biết tổng số khối của ba 

đồng vị là 75, nguyên tử khối trung bình của ba đồng vị là 24,32. Mặt khác, số nơtron của đồng vị thứ hai 

nhiều hơn số nơtron đồng vị thứ nhất là 1 đơn vị. Giá trị của A3 là 

 A. 23.   B. 27.   C. 26.   D. 25. 

 Câu 14. Cho các phát biểu sau: 

(a) Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố N là NH3. 

(b) Nguyên tố Al(z=13) có 1 electron lớp ngoài cùng. 

(c) Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên 

kết hóa học. 

(d) Trong nhóm A, đi từ trên xuống dưới thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. 

(e) Mg(OH)2 có tính bazo mạnh hơn NaOH. 

Số phát biểu sai là 

 A. 1.   B. 3.   C. 4.   D. 2. 

 Câu 15. Theo quy luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng hệ thống tuần hoàn thì 

 A. kim loại mạnh nhất là Li.   B. phi kim mạnh nhất là flo. 

 C. phi kim mạnh nhất là oxi.   D. phi kim mạnh nhất là iot. 

 Câu 16.Flo có cấu hình electron là [He] 2s22p5. Nguyên tố nào sau đây có tính chất hóa học tương tự Flo? 

 A. Na [Ne]3s1.  B. K  [Ar]4s1.  C. C  [He]2s22p2. D. Cl [Ne]3s23p5. 

 Câu 17. Cấu hình electron của N (Z=7) là 

 A.1s2 2s1 2p4 3s2 3p4. B.1s2 2s2 2p6.  C.1s2 2s2 2p1 3s2. D.1s2 2s2 2p3.  
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 Câu 18. R là một nguyên tố nhóm VA, X là hợp chất khí của R với hidro, Y là oxit cao nhất của R. Đốt cháy 

một lượng X cần vừa đủ 6,4 gam oxi, thu được 7,1 gam Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,775 gam R trong oxi dư, thu 

được m gam Y. Giá trị của m là 

 A. 4,43.   B. 1,775.  C. 4,26.  D.  1,375. 

 Câu 19. Nitơ là nguyên tố p, có 5 electron lớp ngoài cùng. Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố 

hóa học, nguyên tố Nitơ thuộc nhóm 

 A. IIA.   B. VA.   C. IIIA.  D. IA. 

 Câu 20. Cho dãy các nguyên tố nhóm IA: Na - K - Rb - Cs. Theo chiều tăng điện tích hạt nhân, nguyên tố có 

tính kim loại mạnh nhất là 

 A.Na.    B.K.   C.Rb.    D.Cs.    

 Câu 21. Nguyên tử X có 35 proton, 45 notron. Số khối (A=N+Z) của X là 

 A. 80.        B. 70.         C. 35.   D.105.        

 Câu 22.  Trong bảng hệ thống tuần hoàn, nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron, nguyên tố X thuộc 

 A. chu kì 1.  B. chu kì 4.  C. chu kì 5.      D.chu kì 3. 

 Câu 23. Trong nguyên tử hạt mang điện tích dương là 

 A.electron và proton. B. notron.  C.proton.  D.proton và notron. 

 Câu 24. Một nguyên tử R có tổng số hạt (p, n, e) là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không 

mang điện là 10. Nguyên tố R và cấu hình electron là 

 A. Mg, 1s22s22p63s2. B. Ne, 1s22s22p6. C. F, 1s22s22p5. D. Na, 1s22s22p63s1. 

 Câu 25. Số nhóm B trong bảng tuần hoàn là 

 A. 10.   B. 6.   C. 8.   D. 7. 

----------HẾT---------- 

 


